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KẾ HOẠCH
Phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm ở gia súc, gia cầm

trên địa bàn xã Vĩnh Trụ, giai đoạn 2026 - 2030

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
Thực hiện Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 04/6/2026 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm 
giai đoạn 2026-2030; Căn cứ vào tình hình chăn nuôi và dịch bệnh trên địa bàn xã; 
UBND xã Vĩnh Trụ xây dựng Kế hoạch Phòng, chống một số dịch bệnh nguy 
hiểm ở gia súc, gia cầm trên địa bàn xã, giai đoạn 2026 – 2030 như sau:

II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung 
Chủ động phòng, chống hiệu quả các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn 

gia súc, gia cầm; phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ổ dịch; giảm thiểu thiệt hại kinh 
tế cho người chăn nuôi; bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường; góp phần phát 
triển chăn nuôi bền vững, an toàn dịch bệnh.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030
- Tỷ lệ tiêm phòng vắc xin bắt buộc cho đàn gia súc, gia cầm đạt trên 80% 

tổng đàn thuộc diện tiêm.
- Tỷ lệ tiêm phòng bệnh Dại trên đàn chó, mèo đạt từ 90% trở lên. 100% ổ 

dịch được phát hiện, báo cáo và xử lý kịp thời. 100% hộ chăn nuôi quy mô lớn 
thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định. 100% cơ sở giết mổ, kinh 
doanh động vật và sản phẩm động vật được kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. 
Không để dịch bệnh nguy hiểm lây lan trên diện rộng.

III. CÁC BỆNH TRỌNG ĐIỂM CẦN PHÒNG, CHỐNG
1. Trên đàn lợn
Dịch tả lợn Châu Phi (ASF); Lở mồm long móng (LMLM); Tai xanh 

(PRRS); Dịch tả lợn cổ điển.
2. Trên đàn trâu, bò:  LMLM; Viêm da nổi cục; Tụ huyết trùng.
3. Trên đàn gia cầm:  Cúm gia cầm A/H5N1, A/H5N6; Newcastle; Dịch tả 

vịt; Tụ huyết trùng gia cầm.



4. Trên động vật nuôi khác:  Bệnh Dại trên chó, mèo; các bệnh truyền lây 
giữa động vật và người theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Công tác tuyên truyền 
- Tuyên truyền Luật Thú y và các quy định về phòng chống dịch bệnh. 
- Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã.
- Hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học.
- Tuyên truyền tác hại của việc giấu dịch, bán chạy động vật mắc bệnh.
2. Công tác giám sát dịch bệnh
 Duy trì mạng lưới giám sát dịch bệnh từ xã đến thôn. Thực hiện giám sát 

chủ động, giám sát bị động. Kịp thời lấy mẫu xét nghiệm khi phát hiện động vật 
có dấu hiệu nghi mắc bệnh. Báo cáo dịch bệnh đúng quy định.

3. Công tác tiêm phòng
-  Đối với đàn trâu, bò:
+ Lở mồm long móng: 02 đợt/năm. 
+ Viêm da nổi cục: 01 đợt/năm.
+ Tụ huyết trùng: 01 đợt/năm. 
-  Đối với đàn lợn:
+  Dịch tả lợn cổ điển: 01 đợt/năm. 
+ Lở mồm long móng: 02 đợt/năm. 
-  Đối với gia cầm:  Cúm gia cầm. Newcastle, Dịch tả vịt.
-  Đối với chó, mèo: Tiêm phòng bệnh Dại hằng năm.
Các bệnh khác theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.
 4. Công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng
- Tổ chức tối thiểu 02 đợt tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng hằng năm.
- Thực hiện Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi.
- Hướng dẫn các hộ chăn nuôi thường xuyên vệ sinh chuồng trại.
5. Kiểm soát vận chuyển, giết mổ và kinh doanh động vật
Kiểm tra việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật: Tăng cường kiểm 

tra các điểm thu gom, buôn bán gia súc, gia cầm. Kiểm tra các cơ sở giết mổ nhỏ 
lẻ trên địa bàn. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về thú y.

6. Xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh
Khuyến khích các trang trại, gia trại áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn 

sinh học. Hướng dẫn xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh theo quy định. Hỗ trợ truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi.



7. Chuẩn bị vật tư, hóa chất, kinh phí phòng chống dịch
- Dự trữ hóa chất khử trùng.
- Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ, dụng cụ tiêu hủy.
- Chủ động nguồn kinh phí xử lý ổ dịch.
V. PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ KHI XẢY RA DỊCH BỆNH
1. Khi xuất hiện ổ dịch
- Khoanh vùng ổ dịch.
- Lập chốt kiểm soát tạm thời khi cần thiết.
- Tổ chức tiêu hủy động vật mắc bệnh theo quy định.
- Vệ sinh tiêu độc khử trùng khu vực ổ dịch.
2. Khi dịch bệnh có nguy cơ lây lan rộng
- Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch.
- Huy động lực lượng tham gia chống dịch.
- Báo cáo cấp trên để được hỗ trợ.
VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 
- Ngân sách nhà nước theo phân cấp.
- Nguồn hỗ trợ của tỉnh (nếu có).
- Nguồn xã hội hóa.
- Đóng góp hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nông nghiệp và Môi trường 
- Tham mưu UBND xã tổ chức thực hiện Kế hoạch.
- Theo dõi, tổng hợp tình hình dịch bệnh.
- Tham mưu triển khai tiêm phòng, vệ sinh tiêu độc khử trùng.
- Phối hợp kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.
- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
- Phối hợp với phòng Kinh tế tham mưu bố trí kinh phí và nguồn lực thực hiện.
2. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã
- Tham mưu tổ chức thực hiện.
- Theo dõi, giám sát dịch bệnh.
- Tổ chức tiêm phòng, tiêu độc khử trùng.
3. Công an xã
- Phối hợp kiểm tra vận chuyển động vật, sản phẩm động vật.
- Xử lý các trường hợp vi phạm.
4. Các thôn



- Tuyên truyền vận động người dân.
- Theo dõi, phát hiện và báo cáo dịch bệnh.
5. Các hộ chăn nuôi
- Thực hiện kê khai chăn nuôi, tiêm phòng đầy đủ.
- Khai báo dịch bệnh kịp thời.
- Thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học.
VIII. CHỈ TIÊU THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2026-2030
- Tiêm phòng Dại chó, mèo ≥ 90%
- Tiêm phòng gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm ≥ 80%
- Giám sát ổ dịch 100%
- Tiêu độc khử trùng  ≥ 2 đợt/năm
- Kiểm tra cơ sở giết mổ 100% cơ sở
- Báo cáo dịch bệnh kịp thời, đúng quy định
Trên đây là kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn 

xã Vĩnh Trụ  giai đoạn 2026 – 2030. UBND xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị 
nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh; 
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh;     
- TT Đảng ủy xã;                                    (Để báo cáo)
- TT HĐND xã; 
- CT, PCT UBND xã; 
- Các Phòng: Kinh tế, NN&MT,
 TTDVSNC, VHXH; 
- Các thôn trên địa bàn xã;              (Để thực hiện)
- Trang thông tin điện tử xã; 
- Lưu: VT.

T.M UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Khánh


		2026-06-30T17:43:21+0700


		2026-06-30T18:39:09+0700


		2026-06-30T18:39:09+0700


		2026-06-30T18:39:09+0700




